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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của mật độ nuôi đến tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống 

và năng suất của vọp (Geloina coaxans) trong các mô hình ao nuôi khác nhau. Vọp được nuôi tại hai địa điểm trong 

ao đất nuôi tôm và ao đất thuộc huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang (nay thuộc tỉnh An Giang), với 3 mật độ là 

20, 40 và 60 con/m
2
, được bố trí ba lần lặp lại trong thời gian nuôi 120 ngày. Kết quả tỷ lệ sống của vọp biến động từ 

90,0 đến 91,7% trong ao đất nuôi tôm và 87,5 đến 88,3% trong ao đất, khác biệt không có ý nghĩa (P >0,05) giữa các 

mật độ nuôi trong cùng một mô hình. Tốc độ tăng trưởng về chiều dài và khối lượng vọp ở mật độ 20 con/m
2
 tương 

đương 40 con/m
2
 (P >0,05) nhưng cao hơn có ý nghĩa (P <0,05) so với mật độ 60 con/m

2 
trong cả hai mô hình ao 

nuôi. Sau 120 ngày nuôi, mật độ thả vọp 40-60 con/m
2
 trong ao đất kết hợp tôm chân trắng đạt năng suất  

0,91-1,22 kg/m
2
 cao hơn so với năng suất ở cùng mật độ vọp nuôi trong ao đất (0,64-0,91 kg/m

2
). Nghiên cứu này 

cho thấy nuôi vọp trong ao đất kết hợp tôm chân trắng đạt kết quả cao hơn về kích cỡ thu hoạch, tỷ lệ sống và năng 

suất so với mô hình chỉ nuôi vọp đơn thuần.  

Từ khóa: Vọp, Geloina coaxans, mật độ nuôi, tăng trưởng, năng suất. 

Effects of Stocking Densities on Growth, Survival rate and Productivity  
of Mangrove Clam (Geloina coaxans) in Different Culture systems 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the effects of stocking densities on growth, survival rate and productivity 

of mangrove clam (Geloina coaxans) in different pond models. Clams were stocked at two locations in earthen 

shrimp pond and earthen pond in U Minh Thuong district, Kien Giang province (now An Giang province), with three 

densities of 20, 40 and 60 individuals/m
2
, with three replicates during a culture period of 120 days. The results of 

clam survival rate varied from 90.0 to 91.7% in earthen shrimp ponds and 87.5 to 88.3% in earthen ponds, with no 

significant difference (P >0.05) between stocking densities in the same model. The growth rate of length and weight 

of clams at a density of 20 individuals/m
2
 was equivalent to 40 individuals/m

2
 (P >0.05) but was significantly higher  

(P <0.05) than at a density of 60 individuals/m
2
 in both pond models. After 120 days of farming, the stocking  

density of clams at 40-60 individuals/m
2
 in earthen ponds combined with white-leg shrimp achieved a yield of  

0.91-1.22 kg/m
2
, higher than the yield at the same density of clams raised in earthen ponds (0.64-0.91 kg/m

2
). Clam 

farming in earthen pond combined with white-leg shrimp achieved higher results in terms of harvest size, survival rate 

and yield compared to the model of raising clam alone. 

Keywords: Mangrove clam, Geloina coaxans, stocking density, growth, productivity. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Vọp thuộc giống Geloina và phân bố rộng 

rãi ć khu văc Ấn Độ - Thái Bình DþĄng 

(Argente & Ilano, 2021). Loài hai mânh vó này 

đþĉc ngþąi dân ć vùng nhiệt đĆi và cên nhiệt đĆi 

thu hoäch tÿ rÿng ngêp mặn bìng các phþĄng 

tiện đánh bít thû công. Vọp cò hàm lþĉng đäm 

và chçt khoáng phong phú, đþĉc đánh giá là 

thăc phèm có giá trð dinh dþĈng, đþĉc các cộng 
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đồng dån cþ ven biển xem nhþ một mòn ën đặc 

sân (Clemente & Ingole, 2009; Argente & cs., 

2014; Sarong & cs., 2015). 

Trên thế giĆi cüng nhþ ć Việt Nam, rçt ít 

nghiên cĀu về loài này, các nghiên cĀu phæn lĆn 

thþąng têp trung vào đặc điểm sinh sân, phân 

bố và đặc điểm hình thái cûa Geloina erosa. 

Morton (1984) nghiên cĀu đặc điểm sinh sân, 

Gimin & cs. (2004) nghiên cĀu mối tþĄng quan 

giĂa kích thþĆc vó và thể tích vó vọp vĆi khối 

lþĉng tổng cộng và khối lþĉng mô cĄ thể. Quách 

Kha Ly & Ngô Thð Thu Thâo (2011) nghiên cĀu 

về chu kĊ sinh sân và bþĆc đæu nuôi vỗ, kích 

thích vọp sinh sân vọp Geloina sp., Ngô Thð Thu 

Thâo & cs. (2019) nghiên cĀu về chu kĊ sinh sân 

cûa vọp täi U Minh Thþĉng, tînh Kiên Giang. 

Gæn đåy, Thao & Atupele (2024) đã tổng hĉp các 

đặc điểm sinh học, sinh sân và khâ nëng nuôi 

thþĄng phèm vọp thuộc giống Geloina täi các 

vùng rÿng ngêp mặn ven biển và khuyến cáo 

đåy là loài hai mânh vó tiềm nëng, cò thể nuôi 

đĄn hoặc nuôi kết hĉp trong các mô hình nuôi 

thûy sân nếu điều kiện phù hĉp. 

Vọp hiện đang đþĉc nuôi vĆi nhiều hình thĀc 

khác nhau nhþ: Nuôi trong ao tôm (ao đçt hay ao 

trâi bät, nuôi ć ven sông, nuôi trong ao dþĆi tán 

rÿng phòng hộ… vĆi nguồn giống thu tÿ tă nhiên 

(Ngô Thð Thu Thâo & cs., 2019) góp phæn làm 

tëng thu nhêp đáng kể cho ngþąi dân sống ć 

vùng ven biển, tuy nhiên cho đến nay vén chþa 

có nghiên cĀu liên quan đến các yếu tố kč thuêt 

quan trọng, đặc biệt là mêt độ nuôi phù hĉp 

trong các mô hình nuôi khác nhau. Nghiên cĀu 

này đþĉc thăc hiện nhìm đánh giá ânh hþćng 

cûa mêt độ nuôi đến sinh trþćng và nëng suçt 

vọp nuôi trong các mô hình khác nhau (ao đçt 

đĄn thuæn và ao có nuôi tôm theo kiểu quâng 

canh câi tiến) nhìm cung cçp thông tin về khâ 

nëng nuôi đối tþĉng này ć mêt độ thích hĉp trong 

các điều kiện ao nuôi khác nhau. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Chuẩn bị ao: Vọp đþĉc thâ nuôi vĆi các 

mêt độ khác nhau trong các ô lþĆi đặt trong hai 

ao khác nhau là ao đçt có nuôi tôm thẻ chân 

tríng theo hình thĀc quâng canh câi tiến và ao 

đçt bình thþąng không thâ tôm, mỗi ao có diện 

tích 500m2. Ao thí nghiệm đþĉc tháo cän nþĆc, 

bít hết cá täp, bón vôi nông nghiệp vĆi liều 

lþĉng 15 kg/100m2 sau đò 5 ngày tiến hành lçy 

nþĆc vào ao. Ao nuôi có chçt đáy là bùn cát, độ 

mặn < 10ppt. Các ao nuôi vọp thí nghiệm đþĉc 

chọn gæn kênh lĆn để thuên lĉi cho việc cçp và 

tháo nþĆc.  

Diện tích bao lþĆi để bố trí thí nghiệm là 

54m2 đặt ć giĂa ao (cĈ mít lþĆi 2a= 0,5cm) 

đþĉc chia thành 9 ô, mỗi ô 6m2 để thâ vọp 

(Hình 2). Vọp giống thu gom tă nhiên täi xã 

Hòa Chánh, huyện U Minh Thþĉng, có kích 

thþĆc 80-100 con/kg đþĉc thâ vĆi các mêt độ 

khác nhau là: (1) 20 con/m2, (2) 40 con/m2,  

(3) 60 con/m2. Mỗi mêt độ nuôi có 3 læn lặp läi 

đþĉc bố trí ngéu nhiên trong ao nuôi tôm và ao 

đçt đþĉc đặt ngay sau khi câi täo ao, sau đò 

nþĆc đþĉc lçy vào qua lọc (mít lþĆi 2a = 1mm) 

để hän chế đðch häi xâm nhêp vào ao nuôi. 

Tôm chân tríng PL15 đþĉc thâ vào ao nuôi kết 

hĉp vĆi mêt độ 10 con/m2. 

Quân lý chăm sóc ao nuôi: Đối vĆi ao 

nuôi kết hĉp vĆi tôm, việc thay nþĆc hoặc lçy 

nþĆc tùy theo chçt lþĉng nþĆc trong ao, tuy 

nhiên chû yếu đþĉc thăc hiện theo chế độ thûy 

triều (theo chu kĊ 15 ngày), tôm đþĉc cho ën 

bìng thĀc ën công nghiệp (hàm lþĉng đäm 40%) 

vĆi tČ lệ 3% khối lþĉng thân và chî cho ën  

2 læn/tuæn. Đối vĆi ao đçt, việc thay nþĆc cüng 

đþĉc thăc hiện thþąng xuyên theo thûy triều, 

đðnh kĊ hàng tuæn bón vôi nông nghiệp vĆi liều 

lþĉng 2-3 kg/100m2. 

Các chỉ tiêu môi trường: pH đþĉc kiểm 

tra bìng bút đo pH (HANA), độ mặn đþĉc kiểm 

tra bìng khúc xä kế, độ kiềm, hàm lþĉng NH4 

và NO2 đþĉc kiểm tra đðnh kĊ hàng tháng trong 

quá trình nuôi bìng bộ test SERA (sân xuçt täi 

ĐĀc). Độ trong đþĉc đo bìng đïa Secchi. Các yếu 

tố môi trþąng và độ trong đþĉc kiểm tra vào 

buổi sáng cûa các đĉt thu méu.  

Chỉ tiêu liên quan đến thức ăn: Các chî 

tiêu hàm lþĉng tổng vêt chçt hĂu cĄ và vô cĄ lĄ 

lāng (TSS), hàm lþĉng tổng vêt chçt hĂu cĄ 

trong nền đáy (TOM), Chlorophyll a đþĉc thu 

hàng tháng täi đða điểm nuôi, bâo quân länh và 

chuyển về phân tích täi phòng phân tích chçt 

lþĉng nþĆc, Trþąng Thûy sân, Đäi học Cæn ThĄ.
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Hình 1. Vọp Geloina coaxans  

  

Hình 2. Sơ đồ khu nuôi vọp trong ao tôm (A) và nuôi trong ao đất (B)  

 Chiều dài của vọp (mm): Đðnh kĊ thu 

méu hàng tháng số lþĉng 20 cá thể vọp trong 

mỗi giai nuôi, sau đò sā dýng thþĆc kẹp (độ 

chính xác 0,01mm) để đo chiều dài (Hình 3), cân 

khối lþĉng (g) cûa tÿng cá thể vọp và tính tốc độ 

tëng trþćng theo các công thĀc nhþ sau:  

Tốc độ tëng trþćng tuyệt đối về khối lþĉng 

(DWG): DWG (g/ngày) = (W2 – W1)/t 

Tốc độ tëng trþćng tþĄng đối về khối  

lþĉng (SGR):  

SGR W (%/ngày) = (ln (W2) – ln (W1)) × 100/t 

Tốc độ tëng trþćng tuyệt đối về chiều dài 

(DLG): DLG (cm/ngày) = (L2 – L1)/t 

Tốc độ tëng trþćng tþĄng đối về chiều  

dài (SGRL):  

SGR L (%/ngày) = (ln (L2) – ln (L1)) × 100/t 

Trong đò: t là thąi gian nuôi (ngày); W1 và 

L1 là khối lþĉng (g) và chiều dài (mm) cûa vọp 

lúc bít đæu thâ nuôi; W2 và L2 là khối lþĉng (g) 

và chiều dài (mm) cûa vọp sau thąi gian nuôi. 

Tỷ lệ sống (%): Số vọp giống thâ ban đæu 

và khi kết thúc quá trình nuôi ć mỗi ô lþĆi đþĉc 

đếm để xác đðnh tČ lệ sống cûa vọp theo  

công thĀc:  

TČ lệ sống (%) = 100 × (Số vọp còn sống/Số 

vọp thâ nuôi ban đæu)  

Năng suất vọp nuôi: Nëng suçt vọp nuôi 

đþĉc xác đðnh bìng cách dăa vào khối lþĉng vọp 

thu đþĉc ć mỗi ô lþĆi sau 120 ngày nuôi. Sau đò 

tính trung bình nëng suçt cûa mỗi nghiệm thĀc 

đät đþĉc. ĐĄn vð tính nëng suçt là kg/m2. 

Phương pháp phân tích và xử lý số 

liệu: Các kết quâ đþĉc thu thêp và tính toán 

bìng cách sā dýng phæn mềm Microsoft Office 

Excel để tính các giá trð trung bình và độ lệch 

chuèn. PhþĄng pháp phån tích ANOVA một 

nhân tố trong phæn mềm SPSS 20.0 đþĉc sā 

dýng để so sánh thống kê các giá trð trung bình 

giĂa các nghiệm thĀc ć mĀc P <0,05 bìng phép 

thā Duncan. Các số liệu % đþĉc chuyển đổi 

arsin trþĆc khi thăc hiện xā lý thống kê. 

A B 
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Hình 3. Cách đo chiều dài (shell length) và chiều rộng (shell width) của vọp  

Bâng 1. Biến động các yếu tố môi trường trong hai mô hình ao nuôi vọp 

Ngày nuôi pH 
Độ kiềm Độ mặn Độ trong 

NO2
- 
(mg/l) NH4

+
 (mg/l) 

(mg CaCO3/l) (‰) (cm) 

Ao nuôi vọp + tôm 

1 7,5 72 5,0 10 0,5 0,2 

30 7,5 63 5,0 12 0,5 0,5 

60 7,3 63 3,0 10 0,1 0,5 

90 7,7 72 4,0 10 0,3 0,2 

120 7,7 72 3,0 5,0 0,1 0,5 

Trung bình 7,5 ± 0,1 68,4 ± 4,9 4,0 ± 1,0 9,4 ± 2,6 0,3 ± 0,2 0,4 ± 0,1 

Ao nuôi đơn 

1 7,2 81 2,0 10 0 0 

30 7,5 90 2,0 10 0,1 0,2 

60 7,5 81 5,0 15 0,1 0,2 

90 7,3 72 8,0 30 0,3 0,5 

120 6,0 54 5,0 20 0,3 0,2 

Trung bình 7,1 ± 0,6 75,6 ± 13,6 4,4 ± 1,3 17,0 ± 8,3 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Yếu tố môi trường 

Các yếu tố môi trþąng trong hai mô hình ao 

nuôi đþĉc trình bày trong bâng 1. Trong ao kết 

hĉp nuôi tôm, giá trð pH và độ kiềm ít biến động 

theo thąi gian nuôi, vĆi giá trð trung bình tþĄng 

Āng là 7,5 ± 0,1 và 68,4 ± 4,9mg CaCO3/l. Tuy 

nhiên, các yếu tố khác nhþ độ mặn, độ trong, 

đặc biệt là hàm lþĉng NO2
- và NH4

+ khá biến 

động. Trong ao đçt, vào thąi điểm mþa nhiều, 

pH giâm cñn 6,0 và độ kiềm chî đät 54mg 

CaCO3/l có thể đã làm giâm să tëng trþćng và tČ 

lệ sống cûa vọp. Nếu so sánh giĂa hai mô hình 

ao nuôi thì độ trong ć ao đçt cao hĄn nhþng hàm 

lþĉng NO2
- và NH4

+ thçp hĄn so vĆi ao nuôi tôm. 

Điều này có thể do trong ao nuôi tôm có cung 

cçp thĀc ën, cùng vĆi chçt thâi cûa tôm đã làm 

cho hàm lþĉng các chçt dinh dþĈng cao hĄn và 

täo điều kiện cho phiêu sinh thăc vêt phát triển 

làm giâm độ trong cûa ao nuôi. 

3.2. Chỉ tiêu liên quan đến thức ăn và  

nền đáy 

Bâng 2 cho thçy chî tiêu TSS trong ao đçt 

(77,33 mg/l) cao hĄn trong ao nuôi tôm  



Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và năng suất của vọp (Geloina coaxans) trong các mô hình ao 

nuôi khác nhau 

1440 

(51,61 mg/l) do ao nìm cänh sông lĆn và thþąng 

xuyên đþĉc trao đổi nþĆc nên hàm lþĉng phù sa, 

chçt lĄ lāng nhiều hĄn. Hàm lþĉng chlorophyll a 

trong ao tôm (10,34 µg/l) cao hĄn trong ao đçt 

(6,8 µg/l) do trong ao nuôi tôm có bổ sung thĀc 

ën nên tâo phát triển hĄn. Hàm lþĉng TOM 

trong nền đáy cûa ao kết hĉp nuôi tôm  

(14,84 ± 0,93%) gæn nhþ tþĄng đþĄng so vĆi ao 

nuôi đĄn (15,44 ± 2,59%). Theo Quách Kha Ly & 

Ngô Thð Thu Thâo (2011), nền đáy phù hĉp cho 

sinh trþćng và tČ lệ sống cûa vọp Geloina 

coaxans là nền đáy bùn. 

3.2.1. Tăng trưởng khối lượng và chiều dài 

của vọp 

Sau 120 ngày nuôi, trong ao nuôi tôm tëng 

trþćng về khối lþĉng và chiều dài cûa vọp ć mêt 

độ 20 con/m2 là nhanh nhçt, læn lþĉt là  

26,06 ± 4,50g, 45,02 ± 2,59mm kế đến là mêt độ 

40 con/m2 và tëng trþćng chêm nhçt là 60 

con/m2. Có thể thçy vọp là đối tþĉng tëng trþćng 

tþĄng đối chêm, ngày 90 mĆi thçy có să khác biệt 

về chiều dài và đến ngày 120 mĆi có să khác biệt 

về khối lþĉng giĂa các mêt độ nuôi. Kích thþĆc 

cûa vọp ć mêt độ 20 và 40 con/m2 không có să 

khác biệt nhþng lĆn hĄn (P <0,05) so vĆi mêt độ 

60 con/m2 (Bâng 3). 

Trong điều kiện ao đçt cüng cho kết quâ 

đến ngày thĀ 90 mĆi có să khác biệt về 

khốilþĉng và chiều dài cûa vọp giĂa các 

nghiệm thĀc. Đến ngày 120 mĆi có să khác biệt 

về khối lþĉng và chiều dài giĂa các mêt độ 

khác nhau. Kích thþĆc vọp ć mêt độ 20 và  

40 con/m2 không có să khác biệt nhþng cao hĄn 

so vĆi mêt độ 60 con/m2. 

Ở huyện Đæm DĄi, tînh Cà Mau đã thā 

nghiệm nuôi vọp trong vuông nuôi tôm quâng 

canh vĆi cĈ giống 30 con/kg đþĉc thâ nuôi  

vào tháng 7-8, sau khoâng thąi gian nuôi tÿ 

10-12 tháng có thể đät 10-12 con/kg. Theo 

Zainudin & cs. (2003) vọp sinh trþćng nhanh 

trong thąi gian đæu, tÿ 1 đến 5 tháng tuổi là 

thąi kĊ phát triển vó nhþng sau đò chêm dæn 

trong thąi kĊ phát triển thðt. Cüng theo các tác 

giâ, sau một nëm tuổi, vọp có chiều dài vó 

trung bình khoâng 50mm. 

Trong ao kết hĉp nuôi tôm tÿ ngày 90 đến 

120, tëng trþćng cûa vọp giĂa mêt độ nuôi 20 và 
40 con/m2 không có să khác biệt (P >0,05) 

nhþng khác biệt vĆi mêt độ 60 con/m2 (Bâng 3). 

Trong ao nuôi đĄn, tëng trþćng cûa vọp cüng 

cho kết quâ giống nhþ trong ao kết hĉp nuôi 

tôm. Trong đò mêt độ 20 và 40 con/m2 không có 

să khác biệt về tëng trþćng nhþng cao hĄn so 

vĆi mêt độ 60 con/m2 (P <0,05). 

 Bâng 2. Yếu tố liên quan đến thức ăn trong hai mô hình ao nuôi vọp  

Ngày nuôi TSS (mg/l) Chlorophyll a (µg/l) TOM (%) 

Ao nuôi vọp + tôm 

1 53,37 10,50  14,60 

30 54,67 10,13 14,90 

60 47,33 12,28 14,00 

90 52,67 8,87 14,30 

120 50,00 9,91 16,40 

Trung bình 51,61 ± 2,94 10,34 ± 1,24 14,84 ± 0,93 

Ao nuôi đơn 

1 98,45 6,71 13,70 

30 100,33 5,43 19,40 

60 96,00 5,29 13,00 

90 50,00 5,82 16,60 

120 41,86 10,77 14,50 

Trung bình 77,33 ± 28,85 6,80 ± 2,29 15,44 ± 2,59 
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 Bâng 3. Khối lượng và chiều dài của vọp trong hai mô hình ao nuôi khác nhau 

Ngày nuôi 
Mật độ (con/m

2
) 

20 40 60 

Khối lượng của vọp theo thời gian nuôi (g) 

Ao nuôi vọp + tôm 

1 16,75
a
 ± 4,14 16,73

a
 ± 4,28 17,53

a
 ± 3,80 

30 18,95
a
 ± 4,00 18,41

a
 ± 3,42 18,83

a
 ± 4,03 

60 20,96
a
 ± 4,36 21,56

a
 ± 4,23 20,53

a
 ± 5,20 

90 23,50
a
 ± 4,17 22,65

a
 ± 4,57 22,05

a
 ± 5,22 

120 26,06
b
 ± 4,50 24,63

b
 ± 4,37 22,64

a
 ± 4,10 

Ao nuôi đơn 

1 11,56
a
 ± 1,39 11,08

a
 ± 1,25 11,12

a
 ± 1,17 

30 12,68
a
 ± 1,63 12,21

a
 ± 1,30 12,17

a
 ± 1,34 

60 13,96
a
 ± 1,61 13,88

a
 ± 1,15 13,54

a
 ± 1,49 

90 16,85
a
 ± 1,90 17,17

a
 ± 1,38 16,68

a
 ± 1,40 

120 18,75
b
 ± 2,37 18,45

b
 ± 2,96 17,16

a
 ± 1,23 

Chiều dài của vọp theo thời gian nuôi (mm) 

Ao nuôi vọp + tôm 

1 39,70
a
 ± 3,45 39,34

a
 ± 3,64 39,16

a
 ± 2,86 

30 41,21
a
 ± 2,09 40,89

a
 ± 2,39 41,23

a
 ± 2,78 

60 42,13
a
 ± 3,05 42,69

a
 ± 2,73 41,80

a
 ± 3,52 

90 43,79
a
 ± 2,34 43,39

a
 ± 2,61 42,14

a
 ± 3,39 

120 45,02
b
 ± 2,59 44,39

b
 ± 2,52 43,18

a
 ± 2,63 

Ao nuôi đơn 

1 36,15
a
 ± 1,49 35,70

a
 ± 1,23 35,81

a
 ± 0,98 

30 36,42
a
 ± 1,45 36,37

a
 ± 1,13 35,96

a
 ± 1,29 

60 37,42
a
 ± 1,60 37,35

a
 ± 1,06 36,94

a
 ± 1,37 

90 39,66
a
 ± 1,64 40,17

b
 ± 0,95 39,80

a
 ± 1,30 

120 40,79
b
 ± 1,71 40,52

b
 ± 1,26 39,84

a
 ± 1,64 

 Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống  

kê (P <0,05). 

Tốc độ tëng trþćng tuyệt đối cûa vọp trong 

ao nuôi tôm (0,073 g/ngày) cao hĄn so vĆi ao 

nuôi đĄn (0,056 g/ngày), có thể do bổ sung thĀc 

ën cho tôm täo điều kiện cho phiêu sinh thăc và 

hàm lþĉng vêt chçt hĂu cĄ tÿ phân tôm, thĀc ën 

thÿa cao hĄn trong ao nên vọp tëng trþćng cao 

hĄn. Tốc độ tëng trþćng cûa vọp cüng khá chêm 

ć hai đða điểm nghiên cĀu.  

Vào ngày nuôi thĀ 120, không có să khác 

biệt các chî tiêu tëng trþćng về khối lþĉng, 

chiều dài và tČ lệ sống giĂa hai mêt độ 20 và 

40 con/m2 nhþng tëng trþćng cao hĄn so vĆi 

mêt độ 60 con/m2. Kết quâ về tČ lệ sống và 

nëng suçt cho thçy nuôi vọp trong ao nuôi tôm 

cho nëng suçt cao hĄn, cò thể trong quá trình 

nuôi tôm đþĉc cho ën cùng vĆi chçt thâi cûa 

tôm cho nên täo nguồn thĀc ën phong phú hĄn 

cho vọp. 

Kết quâ tốc độ tëng trþćng tþĄng đối về khối 

lþĉng cûa vọp trong ao nuôi tôm khá đồng đều 

qua các tháng thu méu (Bâng 5), tëng trþćng 

nhanh nhçt trong tháng đæu tiên (0,43 %/ngày). 
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Đến ngày 120, tëng trþćng ć mêt độ 20 con/m2 

(0,32 %/ngày), 40 con/m2 (0,32 %/ngày) cao hĄn 

và khác biệt cò ċ nghïa (P <0,05) so vĆi mêt độ  

60 con/m2 (0,20 %/ngày). 

Trong ao nuôi đĄn, tốc độ tëng trþćng tþĄng 

đối về khối lþĉng cûa vọp chêm hĄn so vĆi ao 

nuôi tôm, tëng trþćng nhanh nhçt ć ngày thĀ 90 

(0,57 %/ngày), mêt độ 20 và 40 con/m2 tëng trþćng 

nhanh hĄn và khác biệt có ý nghïa (P <0,05) so  

vĆi mêt độ 60 con/m2. Nghiên cĀu thā nghiệm 

nuôi sò huyết A. granosa trong ao nþĆc tïnh (Tä 

Vën PhþĄng & TrþĄng Quốc Phú, 2015), trung 

bình tốc độ tëng trþćng đät 0,71%/ngày. Kết quâ 

cho thçy tốc độ tëng trþćng cûa vọp cüng giống 

nhþ một số loài động vêt thân mềm khác nhþ 

nghêu và sò huyết, khi đät kích thþĆc thþĄng 

phèm thì tốc độ tëng trþćng chêm dæn 

(Ridgway & cs., 2010). 

Bâng 4. Tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng 

của vọp trong hai mô hình ao nuôi khác nhau (g/ngày) 

Ngày nuôi 
Mật độ (con/m

2
) 

20 40 60 

Ao nuôi vọp + tôm 

30 0,07
a
 ± 0,150 0,08

a
 ± 0,006 0,08

a
 ± 0,060 

60 0,07
a
 ± 0,020 0,06

a
 ± 0,020 0,06

a
 ± 0,010 

90 0,09
b
 ± 0,006 0,09

b
 ± 0,010 0,06

a
 ± 0,006 

120 0,08
b
 ± 0,020 0,08

b
 ± 0,000 0,05

a
 ± 0,006 

Ao nuôi đơn 

30 0,04
a
 ± 0,006 0,03

a
 ± 0,010 0,03

a
 ± 0,000 

60 0,04
a
 ± 0,020 0,06

a
 ± 0,006 0,05

a
 ± 0,020 

90 0,10
b
 ± 0,010 0,10

b
 ± 0,020 0,06

a
 ± 0,006 

120 0,06
b
 ± 0,006 0,06

b
 ± 0,010 0,04

a
 ± 0,000 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (P <0,05). 

Bâng 5. Tăng trưởng tương đối về khối lượng của vọp  

theo thời gian nuôi ở 2 địa điểm trong ao nuôi tôm và ao nuôi đơn (%/ngày) 

Ngày nuôi Mật độ (con/m
2
) 

20 40 60 

Ao nuôi vọp + tôm 

 30  0,43
a
 ± 0,81 0,46

a
 ± 0,05 0,42

a
 ± 0,06 

 60  0,34
a
 ± 0,10 0,29

a
 ± 0,66 0,28

a
 ± 0,05 

90 0,38
b
 ± 0,04 0,42

b
 ± 0,07 0,26

b
 ± 0,04 

120 0,32
b
 ± 0,08 0,32

b
 ± 0,02 0,20

a
 ± 0,01 

Ao nuôi đơn 

30 0,30
a
 ± 0,06 0,25

a
 ± 0,11 0,26

a
 ± 0,04 

60 0,31
a
 ± 0,13 0,47

a
 ± 0,02 0,37

a
 ± 0,15 

90 0,62
b
 ± 0,06 0,64

b
 ± 0,09 0,46

a
 ± 0,10 

120 0,34
b
 ± 0,04 0,32

b
 ± 0,07 0,26

a
 ± 0,08 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (P <0,05). 
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Tëng trþćng tþĄng đối về chiều dài cûa vọp 

nuôi trong ao tôm khá đồng đều và nhanh nhçt 

trong tháng đæu tiên (0,14%/ngày), đến ngày thĀ 

60 bít đæu có să khác biệt giĂa các mêt độ nuôi và 

đến ngày 120 thì mêt độ 20 con/m2 (0,1%/ngày) và 

40 con/m2 (0,07%/ngày) tëng trþćng nhanh hĄn và 

khác biệt cò ċ nghïa (P <0,05) so vĆi nghiệm thĀc 

60 con/m2 (0,03 %/ngày). 

Trong ao nuôi bình thþąng, tëng trþćng 

tþĄng đối về chiều dài nhanh nhçt ć ngày thĀ 

90 (0,22 %/ngày), đến ngày nuôi thĀ 120 ć mêt 

độ 20 con/m2 (0,05 %/ngày) tëng trþćng nhanh 

nhçt và khác biệt cò ċ nghïa (P <0,05) vĆi mêt 

độ 60 con/m2 (0,02%/ngày). 

3.2.2. Tỷ lệ sống và năng suất vọp 

Trong ao nuôi vĆi tôm, tČ lệ sống cûa vọp 

đät cao nhçt ć mêt độ 20 con/m2 (91,7%) và  

40 con/m2 (91,7%), nhþng không khác biệt  

(P >0,05) so vĆi mêt độ 60 con/m2 (90%). TČ lệ 

sống cûa vọp nuôi trong ao đĄn không cò să biến 

động nhiều và khác biệt không có ý nghïa  

(P >0,05) giĂa các mêt độ 60 con/m2 (88,3%);  

20 con/m2 (88,3%) và 40 con/m2 (87,5%). 

Vọp bít đæu hao hýt nhiều tÿ ngày nuôi 90 

trć về sau, đặc biệt là trong ao nuôi đĄn, tČ lệ 

sống thçp hĄn so vĆi trong ao nuôi tôm, do thąi 

điểm tÿ ngày 90 đến ngày 120 ć điểm ao nuôi 

đĄn, lþĉng mþa nhiều đã làm biến động khá lĆn 

các yếu tố môi trþąng nþĆc đặc biệt là pH và độ 

kiềm giâm mänh nên ânh hþćng đến să sinh 

trþćng và phát triển cûa vọp, số cá thể vọp hao 

hýt nhiều hĄn các tháng cñn läi. 

Bâng 6. Tăng trưởng tương đối về chiều dài  

của vọp theo thời gian nuôi trong hai mô hình ao nuôi khác nhau (%/ngày) 

Ngày nuôi 
Mật độ (con/m

2
) 

20 40 60 

Ao nuôi vọp + tôm 

30 0,11
a
 ± 0,03 0,13

a
 ± 0,04 0,17

a
 ± 0,15 

60 0,09
a
 ± 0,02 0,14

b
 ± 0,05 0,08

a
 ± 0,03 

90 0,11
b
 ± 0,03 0,07

a
 ± 0,02 0,06

a
 ± 0,01 

120 0,10
c
 ± 0,03 0,07

b
 ± 0,02 0,03

a
 ± 0,01 

Ao nuôi đơn 

30 0,06
b
 ± 0,02 0,06

b
 ± 0,04 0,03

a
 ± 0,02 

60 0,07
a
 ± 0,04 0,10

b
 ± 0,05 0,08

a
 ± 0,03 

90 0,17
b
 ± 0,01 0,06

a
 ± 0,02 0,05

a
 ± 0,03 

120 0,06
b
 ± 0,02 0,05

b
 ± 0,01 0,02

a
 ± 0,02 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bâng 7. Tỷ lệ sống và năng suất vọp trong trong hai mô hình ao nuôi khác nhau  

 Mật độ (con/m
2
) 

20 40 60 

Tỷ lệ sống (%) 

Ao nuôi vọp + tôm 91,70
a
 ± 3,61 91,7

a
 ± 3,39 90,00

a
 ± 4,20 

Ao nuôi đơn 88,30
a
 ± 4,20 87,50

a
 ± 4,97 88,30

a
 ± 4,30 

Năng suất (kg/m
2
) 

Ao nuôi vọp + tôm 0,48
a
 ± 0,01 0,91

b
 ± 0,04 1,22

c
 ± 0,05 

Ao nuôi đơn 0,33
a
 ± 0,03 0,64

b
 ± 0,04 0,91

c
 ± 0,01 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 
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Nëng suçt cûa vọp sau 120 ngày nuôi cho 

thçy có să khác biệt giĂa 2 mô hình nuôi. Nëng 

suçt trong ao nuôi tôm cao hĄn nuôi trong ao 

nuôi đĄn, să khác biệt cò ċ nghïa (P <0,05) giĂa 

hai mô hình nuôi (Bâng 7). 

4. KẾT LUẬN  

Trong mô hình nuôi vọp ć ao đçt kết hĉp vĆi 

tôm thẻ chân tríng, các điều kiện về thĀc ën và 

dinh dþĈng phong phú hĄn do đò täo điều kiện 

cho vọp sinh trþćng nhanh hĄn. Tốc độ tëng 

trþćng về chiều dài và khối lþĉng cûa vọp ć mêt 

độ 20 và 40 con/m2 tþĄng đþĄng nhau (P >0,05), 

nhþng cao hĄn rçt rõ so vĆi mêt độ 60 con/m2 

trong câ hai mô hình nuôi. Sau 120 ngày nuôi, 

tČ lệ sống cûa vọp ć các mêt độ tÿ 20-60 con/m2 

khác biệt không cò ċ nghïa (P >0,05) trong câ 

hai mô hình nuôi.  

Mêt độ nuôi vọp 40 con/m2 và nuôi trong ao 

đçt kết hĉp vĆi tôm sẽ cho hiệu quâ cao hĄn so 

vĆi chî nuôi vọp đĄn thuæn.  
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